
 

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BỘ 

 

Kính gửi Quý khách hàng! 

Lời đầu tiên, Công Ty TNHH VTH Logistics (VTH) chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm 
tới dịch vụ vận chuyển của chúng tôi. Là là đơn vị chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ vận tải trục tuyến 
Bắc – Nam cho các khách hàng là các nhà vận tải, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp sản xuất, công 
nghiệp, kinh doanh tiểu thương và hàng hóa thương mại điện tử. 

Chúng tôi xin phép gửi báo giá vận chuyển đường bộ trục tuyến Bắc Nam (Bãi nhận đến bãi trả) tới Quý 
Khách, cụ thể như sau: 

Đơn vị tiền: VND 

 

1 Hành trình 
Trọng tải/ 

trọng lượng 
ĐVT Giá Chủng loại Thời gian 

toàn trình 

I Dịch vụ vận chuyển hàng nhanh đường bộ (LTL Epress) 

1 HAN – SGN - HAN 
≤ 30 Lô 120.000 Hàng hóa 

thông thường 
8h D+2 

> 30 kg 2.500 

II Dịch vụ vận chuyển hàng tiết kiệm đường bộ (LTL Tiết kiệm) 

1 HAN – SGN - HAN 

≤ 75 Lô 265.000 

Hàng hóa 
thông thường 

10H D+3 > 75 kg 2.300 

> 500 kg 1.800 

* Ghi chú 

- Điểm nhận hàng & trả hàng: 

- Miền Bắc: 66 Triều Khúc, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội 

- Miền Nam: Số 1 Nguyễn Thông – F9, quận 3, TP Hồ Chí Minh. 

- Thời gian nhân hàng trước 15h 

- Quy đổi 1m3 = 330kg 

- Không nhận hàng hóa là hóa chất, chất lỏng, hàng dễ cháy nổ… 

- Giá trên chưa bao gồm thuế 8% thuế GTGT 

IV Dịch vụ vận chuyển hàng nguyên cont (FTL) 

A FTL Express 

1 
HAN – BÌNH 
DƯƠNG 

70-76 m³ 25.500.000 Cont 40DC 12+2D 

2 
BÌNH DƯƠNG - 
HAN 

80 - 86 m³ 32.500.000 Cont 45HC 12+2D 



 

B FTL tiết kiệm 

1 
HAN – BÌNH 
DƯƠNG 

70-76 m³ 21.500.000 Cont 40DC 

D+4 

2 
BÌNH DƯƠNG - 
HAN 

80 - 86 m³ 26.500.000 Cont 45HC 

70-76 m³ 21.500.000 Cont 40DC 

* Ghi chú 

-  Nhận và giao hàng tại địa chỉ theo yêu cầu tại Miền Bắc (Áp dụng tính giá cước vận chuyển 
đường ngắn từ HAN, đến điểm theo yêu cầu). Miền Nam báo giá cụ thể theo từng hành trình. 

- Kho hàng Miền Nam: Happer container, T743A, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương 

- Giao hàng nguyên cont, nguyên seal 

- Giá trên chưa bao gồm thuế 8% GTGT), bốc xếp, dỡ hàng hóa 2 đầu 

- Khi có nhu cầu quý khách vui lòng liên hệ cho chúng tôi trước 1 – 2 ngày để được đảm bảo dịch 
vụ và tư vấn tốt nhất. 

- Đối với hàng hóa dễ hỏng như sữa, mỹ phẩm, thực phẩm, hàng đông lạnh, hoa quả… báo giá 
theo từng thời điểm. 

 

   Dịch vụ gia tăng 

1. Dịch vụ vận chuyển ngắn nội thành Hà Nội (Nhận và giao tại địa chỉ theo yêu cầu) 
Đơn vị tiền: VND 

Trọng lượng < 100kg 100 – 500 kg 500 – 2.000kg > 2.000 kg 

Phụ thu 200.000 350.000 850.000 Liên hệ hotline 

 

2. Dịch vụ vận chuyển ngắn nội thành Hồ chí Minh (Áp dụng hàng lẻ LTL) 
Đơn vị tiền VND 

Trọng lượng < 100kg 100 – 500 kg 500 – 2.000kg > 2.000 kg 

Phụ thu 250.000 400.000 900.000 Liên hệ hotline 

 

Ghi chú:  
• Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 

• Áp dụng cho nội thành Hà Nội và thành phố HCM (Giao đến địa chỉ yêu cầu) 

• Ngoại thành phụ thu thêm 100k/ điểm 

  Hồ Chí Minh áp dụng: Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, quận 7, quận 8. 

Hà Nội áp dụng: Đông Anh, Đức Thọ, Chương Mỹ, Từ Liêm, Ba Vì, Đan Phượng, Hoài Đức, Phú Xuyên, 

Mỹ Đức, Quốc Oai, Thạch Thất, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Sơn Tây, Mê Linh. Sóc Sơn.  


